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TỔNG CỘNG: 61

A Trường MN Ban Mai

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phan Thị Kim Hoàn 07/08/1973 Hiệu trưởng Trường Mầm non Ban Mai Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Như Hằng 19/10/1981 Giáo viên Trường Mầm non Ban Mai Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

2 Bùi Thị Vi Anh 01/03/1992 Giáo viên Trường Mầm non Ban Mai Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

3 Đoàn Thị Yến Nhi 13/02/1996 Giáo viên Trường Mầm non Ban Mai Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Kim Xuân 04/04/1996 Giáo viên Trường Mầm non Ban Mai Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

B Trường MN Bình Minh

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trịnh Thị Nga 10/12/1984
Phó Hiệu 

trưởng
Trường Mầm non Bình Minh Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phan Thị Hồng Thạch 12/04/1987 Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

2 Bùi Thị Khánh Ly 24/04/1997 Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Bích Hằng 20/07/1995 Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Quyên 12/12/1992 Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

5 Tạ Thị Công Duyên 06/02/1988 Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

6 Phan Thị Tuyết Nhung 18/04/1985 Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Mai 10/8/1973 Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Nhu 1/1/1974 Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

9 Lê Thị Bích Thu 20/04/1977 Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Hoa 06/06/1969 Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

11 Nguyễn Thị Phương Dung 23/12/1995 Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

C Trường MN Hoa Mai

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Hằng 05/07/1981 Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thu 05/06/1979 P. Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

D Trường MN Hoa Sen

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Mười 29/12/1973 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Giáo viên MN hạng II Giáo viên mầm non hạng I Không trúng tuyển

2 Thái Thị Bích Vân 08/04/1985 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Giáo viên MN hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 29/5/1997 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

2 Bùi Thị Hiền Trang 30/12/1988 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Ngọc Tú 06/09/1990 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

4 Lê Thị Hồng Vân 28/11/1993 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Thúy Kiều 11/04/1989 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Lê Kiều Vi 27/11/1995 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

7 Phạm Thị Vy Vy 07/07/1996 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Bích Thảo 1/11/1985 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Như Huyền 10/04/1987 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

10 Trần Thị Thúy Vân 14/04/1991 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Giáo viên MN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

E Trường TH Kim Đồng

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thanh Quang 01/11/1985 Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên TH hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Hồ Thị Thúy Hằng 24/05/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Chiến 05/08/1972 Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

3 Lê Trần Diễm Thúy 23/02/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

4 Võ Trọng Ban 27/11/1982 Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Hồng Sương 29/01/1991 Nhân viên Trường Tiểu học Kim Đồng Kế toán viên trung cấp Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

2 Đào Thanh Hoài 29/4/1984 Nhân viên Trường Tiểu học Kim Đồng Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

F Trường TH Lê Văn Tám

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Vũ Quỳnh Thơ 14/8/1980 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám Giáo viên TH hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Đào Thế Duy 06/5/1978 P. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám Giáo viên TH hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Bích Phượng 20/03/1975 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám Giáo viên TH hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

G Trường TH Trần Phú

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Thu 27/07/1977 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú Giáo viên  TH hạng II Giáo viên TH hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lã Thị Lương 24/11/1983 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú Giáo viên  TH hạng II Giáo viên TH hạng I Trúng tuyển

2 Võ Kế Hội 26/06/1982 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú Giáo viên TH  hạng II Giáo viên TH hạng I Không trúng tuyển

3 Lê Thị Hợp 12/01/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú Giáo viên  TH hạng II Giáo viên TH hạng I Không trúng tuyển

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định  số             /QĐ-SGDĐT ngày        /      /2026 của Sở GDĐT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH GIA LAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

XÃ CỬU AN



Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

4 Nguyễn Thị Kim Phượng 09/10/1981 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú Giáo viên  TH hạng II Giáo viên TH hạng I Không trúng tuyển

5 Phan Thị Ngọc Thi 12/06/1973 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú Giáo viên  TH hạng II Giáo viên TH hạng I Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Võ Thị Kim Phượng 20/11/1981
Nhân viện

  Thư viện
Trường Tiểu học Trần Phú Thư viện   viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

I Trường THCS Mai Xuân Thưởng

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Võ Thị Thu Hiền 07/05/1977 Giáo viên Trường THCS  Mai Xuân Thưởng Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

J Trường THCS Nguyễn Du

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Công Toàn 06/06/1977 Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

2 Vũ Đình Thuật 25/05/1977 P. Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phạm Thị Xinh 02/02/1979 Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du Gáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Tường Vy 14/04/1984 Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du Gáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

3 Trần Doàn Cường 04/06/1980 Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du Gáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

4 Nguyễn Hữu Trí 03/06/1977 Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du Gáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Oanh 11/01/1983 Nhân viên Trường THCS Nguyễn Du Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

K Trường TH&THCS Đỗ Trạc

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Thái Phước Thịnh 13/04/1982 Giáo viên Trường TH&THCS Đỗ Trạc Gáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Hồ Thị Thu Huyền 17/07/1980 Giáo viên Trường TH&THCS Đỗ Trạc Giáo viên TH hạng II Giáo viên TH hạng I Trúng tuyển

3 Bùi Thị Thúy Linh 12/03/1982 Giáo viên Trường TH&THCS Đỗ Trạc Giáo viên TH hạng II Giáo viên TH hạng I Không trúng tuyển

4 Phạm Thị Dạ Thảo 31/03/1982 Giáo viên Trường TH&THCS Đỗ Trạc Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

5 Mai Chí Trực 02/02/1980 Giáo viên Trường TH&THCS Đỗ Trạc Gáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển
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